MỞ ĐẦU

Công tác lập quy hoạch và kế hoạch hóa việc sử dụng đất là việc làm cần thiết và quan trọng - nhằm sắp xếp quỹ đất cho các lĩnh vực và đối tượng sử dụng hợp lý, có hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, tránh được sự chồng chéo, gây lãng phí trong sử dụng đất và hạn chế sự hủy hoại đất đai, phá vỡ môi trường sinh thái. Đây là nội dung quan trọng để Nhà nước quản lý về đất  đai, được thể chế hóa trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật Đất đai năm 2013 quy định tại Chương 4 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 1 trong 15 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai Điều 22 của Luật Đất đai. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định từ điều 7 đến điều 12 tại Nghị Định số 43/2015/NĐ-CP ngày 15/05/2015 của Chính phủ và Thông Tư số 29/2015/TT-BTNMT ngày 02/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Mục 3 Quy trình lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (Điều 65; 66; 67).

Thực hiện Công văn số 1130/CV-TNMT ngày 22 tháng 9 năm 2015 về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và tình hình lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh; Công văn số 985/STNMT-CCQLĐĐ ngày 6/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh V/v hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện. UBND huyện Tiên Du báo cáo kết quả lập điều chỉnh Quy hoạch với những nội dung chủ yếu sau:
I. MỘT SỐ CĂN CỨ PHÁP LÝ 
- Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức Kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày ngày 02 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
- Công văn số 1130/CV-TNMT ngày 22 tháng 9 năm 2015 về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 và tình hình lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 
- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ V/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Ninh; 
- Công văn số 985/STNMT-CCQLĐĐ ngày 6/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh V/v hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện.
II. KHÁI QUÁT MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI HUYỆN TIÊN DU

1. Vị trí địa lý

Tiên Du là huyện nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Bắc Ninh, cách trung tâm tỉnh 5 km về phía Nam, cách thủ đô Hà Nội 25 km về phía Tây Bắc. Toạ độ địa lý của huyện nằm trong khoảng: 

· Từ  20o05’30 đến 21o11’00 độ vĩ Bắc.

· Từ 105o58’15 đến 106o06’30 độ kinh Đông.

Huyện Tiên Du có ranh giới hành chính như sau:

· Phía Bắc giáp thành phố Bắc Ninh, huyện Yên Phong;

· Phía Nam giáp huyện Thuận Thành; 

· Phía Đông giáp huyện Quế Võ;

· Phía Tây giáp thị xã Từ Sơn.

- Tiên Du có 14 đơn vị hành chính gồm: 01 thị trấn (thị trấn Lim) và 13 xã (Liên Bão, Đại Đồng, Phật Tích, Hiên Vân, Lạc Vệ, Nội Duệ, Tri Phương, Hoàn Sơn, Tân Chi, Minh Đạo, Cảnh Hưng, Việt Đoàn và xã Phú Lâm). Với tổng diện tích tự nhiên là 9.560,24 ha.
2. Thực trạng phát triển kinh tế 

2.1. Tăng trưởng kinh tế

Giai đoạn 2010-2015, kinh tế của Huyện duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh 2010) đạt 8,50%. Trong đó, tăng trưởng của khối ngành công nghiệp - xây dựng đạt 9,40%; tăng trưởng của khối ngành dịch vụ đạt 8,90%; khối ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng đạt 1,90%. 

2.2. Cơ cấu kinh tế

Cơ cấu kinh tế theo ngành năm 2015: Công nghiệp-XDCB 75,3%, thương mại-dịch vụ 16,6%, nông-lâm nghiệp thủy sản 8,1%. 

3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập

3.1. Dân số

Theo số liệu thống kê dân số trung bình năm 2015 huyện Tiên Du là 139.191 người, mật độ dân số toàn huyện là 1.456 người/Km2. Dân cư phân bố không đều trên địa bàn huyện, mật độ dân số cao nhất tại thị trấn Lim là 2.453 người/Km2 và xã Nội Duệ 2.392 người/Km2, mật độ dân số thấp nhất tại xã Cảnh Hưng 987người/Km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,39%.

3.2. Lao động, việc làm và thu nhập
Lao động trong doanh nghiệp toàn huyện có 33.454 người. Lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 20.854 người.

Trong những năm qua, tỉnh và huyện đã thực hiện chương trình Quốc gia giải quyết việc làm và lồng ghép các chương trình dự án, đã có những biện pháp tích cực để giải quyết việc làm cho người lao động như hỗ trợ, đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế, phối hợp với các ngành liên quan để xúc tiến việc làm cho người lao động góp phần giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp và tỷ lệ hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,2 triệu đồng/người/năm.

III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC
1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2015
Tổng diện tích đất tự nhiên huyện Tiên Du là 9.560,24 ha, trong đó: Tổng diện tích đất nông nghiệp là 5.584,52ha, chiếm 58,41% tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện; Tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 3.963,61 ha chiếm 41,46% tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện; Tổng diện tích đất chưa sử dụng là 12,12 ha chiếm 0,13% tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện.
2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích  được phê duyệt 
(ha)
	Kết quả thực hiện

	
	
	
	
	Diện tích (ha)
	So sánh tăng (+); giảm (-)
	Tỷ lệ (%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	9.568,65
	9560,24
	-8,41
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	4.777,72
	5584,52
	806,80
	116,89

	 1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	4.030,50
	4497,75
	467,25
	111,59

	 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	4.022,96
	4480,96
	458,00
	111,38

	 
	Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	7,54
	16,79
	9,25
	222,69

	 
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	
	
	
	

	 1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	
	457,72
	457,72
	

	 1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	41,87
	27,42
	-14,45
	65,48

	 1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	64,47
	184,64
	120,17
	286,39

	 1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	142,59
	
	-142,59
	

	 1.7
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	438,04
	343,11
	-94,93
	78,33

	 1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	
	73,88
	73,88
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4.765,62
	3963,61
	-802,01
	83,17

	 2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	12,39
	4,32
	-8,07
	34,88

	 2.2
	Đất an ninh
	CAN
	23,93
	1,12
	-22,81
	4,67

	 2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	1.034,11
	613,25
	-420,86
	59,30

	 2.5
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	
	92,83
	92,83
	

	 2.6
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	
	14,62
	14,62
	

	 2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	119,18
	175,87
	56,69
	147,57

	 2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	
	
	
	

	 2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	1836,83
	1414,18
	-422,65
	76,99

	 2.9.1
	 Đất giao thông
	DGT
	1.151,71
	912,73
	-238,98
	79,25

	 2.9.2
	 Đất thủy lợi
	DTL
	519,4
	359,64
	-159,76
	69,24

	 2.9.3
	 Đất công trình năng lượng
	DNL
	2,98
	2,81
	-0,17
	94,28

	 2.9.4
	 Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	1,72
	1,26
	-0,46
	73,35

	 2.9.5
	 Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	12,14
	
	-12,14
	

	 2.9.6
	 Đất cơ sở y tế
	DYT
	7,08
	5,29
	-1,79
	74,76

	 2.9.7
	 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	97,04
	92,24
	-4,80
	95,06

	 2.9.8
	 Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	24,4
	6,57
	-17,83
	26,94

	 2.9.9
	 Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
	DKH
	
	
	
	

	 2.9.10
	 Đất cơ sở dịch vụ về xã hội
	DXH
	1,69
	11,52
	9,83
	681,67

	 2.9.11
	 Đất chợ
	DCH
	8,67
	2,44
	-6,23
	28,15

	 2.10
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	5,08
	
	-5,08
	

	 2.11
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	
	
	
	

	 2.12
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	11,59
	2,90
	-8,69
	25,00

	 2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.107,78
	1103,58
	-4,20
	99,62

	 2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	75,65
	59,10
	-16,55
	78,12

	 2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	18,96
	13,79
	-5,17
	72,75

	 2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	
	1,30
	1,30
	

	 2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	
	
	
	

	 2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	20,91
	20,65
	-0,26
	98,75

	 2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ 
	NTD
	76,14
	71,43
	-4,71
	93,81

	 2.20
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	62,82
	33,49
	-29,33
	53,31

	 2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	
	11,84
	11,84
	

	 2.22
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	
	20,64
	20,64
	

	 2.23
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	
	20,14
	20,14
	

	 2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	220,28
	248,30
	28,02
	112,72

	 2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	
	38,25
	38,25
	

	 2.26 
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	
	2,01
	2,01
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	25,31
	12,12
	-13,19
	47,88


IV. PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1. Chỉ tiêu phân bổ từ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh cho huyện Tiên Du theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	9.560,24
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	4.117,33
	43,07

	 1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	3.751,62
	39,24

	 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	3.751,62
	39,24

	 1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	14,77
	0,15

	 1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	6,88
	0,07

	 1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	184,64
	1,93

	 1.5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	159,42
	1,67

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	3.180,84
	33,27

	 2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	17,08
	0,18

	 2.2
	Đất an ninh
	CAN
	77,77
	0,81

	 2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	660,81
	6,91

	 2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	91,84
	0,96

	 2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	99,84
	1,04

	 2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	206,52
	2,16

	 2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	
	0,00

	 2.8
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	
	

	 2.8.1
	 Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	48,00
	0,50

	 2.8.2
	 Đất cơ sở y tế
	DYT
	5,80
	0,06

	 2.8.3
	 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	DGD
	275,63
	2,88

	 2.8.4
	 Đất cơ sở thể dục - thể thao
	DTT
	51,14
	0,53

	 2.9
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	121,14
	1,27

	 2.10
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	26,98
	0,28

	 2.11
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.276,76
	13,35

	 2.12
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	63,20
	0,66

	 2.13
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	32,52
	0,34

	 2.14
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	6,30
	0,07

	 2.15
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	25,72
	0,27

	 2.16
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	93,79
	0,98

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	
	0,00



2. Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong kỳ điều chỉnh quy hoạch
2.1. Nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp

a) Đất nông nghiệp:

Đến năm 2020 đất nông nghiệp có tổng diện tích sử dụng là 4.191,36 ha. Trong đó:

- Đất sản xuất nông nghiệp: Để đạt được các mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp, nhu cầu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của huyện đến năm 2020 được xác định như sau:

- Diện tích đất trồng lúa: giữ ổn định 3.751 ha. 

- Diện tích đất trồng cây hàng năm khác: Dự kiến 14,77 ha.

b) Đất lâm nghiệp:

Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch cần hạn chế chuyển đất rừng sang mục đích sử dụng khác để bảo đảm cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái trong khu vực. Nhu cầu đất lâm nghiệp của huyện năm 2020 có 184,64 ha (toàn bộ đều là đất rừng phòng hộ).

c) Đất nuôi trồng thủy sản:

Diện tích đất nuôi trồng thủy sản: Đến năm 2020, diện tích nuôi trồng thủy sản có khoảng 159 ha.

2.2. Nhu cầu sử dụng đất phi nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp có nhu cầu tăng 1.405,28 ha, trong đó: lấy vào đất nông nghiệp 1.393,17 ha, đất chưa sử dụng 12,12 ha. Cụ thể nhu cầu sử dụng cho các ngành lĩnh vực như sau:

a) Đất quốc phòng:

Nhu cầu đất cho mục đích Quốc phòng đến năm 2020 tăng 17,08 ha. 

b) Đất an ninh


Nhu cầu đất an ninh trong kỳ quy hoạch đến năm 2020 tăng 76,65 ha.

c) Đất khu công nghiệp


Nhu cầu đất khu công nghiệp trong kỳ quy hoạch đến năm 2020 tăng 47,56ha.

d) Đất thương mại dịch vụ

Nhu cầu sử dụng đất thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện đến năm 2020 tăng thêm 85,22 ha. 

e) Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

Theo kết quả tổng hợp làm việc với các ngành, các xã, thị trấn từ nay đến năm 2020, trên địa bàn huyện cần dành 30,65 ha đất để xây dựng mới các cơ sở sản xuất.

f)  Đất phát triển hạ tầng

Nhu cầu đất phát triển hạ tầng trên địa bàn huyện đến năm 2020 tăng 657,10ha.

g) Đất bãi thải, xử lý chất thải:  

Đến năm 2020, nhu cầu đất bãi thải, xử lý chất thải của huyện tăng 24,08ha để xây dựng bãi rác trên địa bàn các xã. 

h) Nhu cầu đất ở nông thôn

Đến năm 2020, nhu cầu đất ở nông thôn của huyện tăng 173,18 ha. 

i) Nhu cầu đất ở đô thị

Đến năm 2020, nhu cầu đất ở đô thị của huyện tăng 4,10 ha. 

j) Đất xây dựng trụ sở cơ quan 

Đến năm 2020, nhu cầu đất xây dựng trụ sở cơ quan của huyện tăng 18,73ha. 

k) Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 

Đến năm 2020, nhu cầu đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp của huyện tăng 5,0ha. 

m) Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng

Đến năm 2020, nhu cầu đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng của huyện tăng 5,07ha. 

n)  Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 


Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020 nhu cầu đất nghĩa trang, nghĩa địa toàn huyện tăng thêm 22,36 ha.

o) Đất sản xuất vật liệu xây dựng:  

Từ nay đến năm 2020, nhu cầu đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ của huyện tăng thêm 114,76 ha.

p) Đất sinh hoạt cộng đồng, 

Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020 nhu cầu đất sinh hoạt cộng đồng của huyện tăng 53 ha.
q) Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Trong kỳ quy hoạch đến năm 2020 nhu cầu đất khu vui chơi, giải trí công cộng của huyện tăng 44,52 ha.
3. Danh mục công trình, dự án trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2016-2020 huyện Tiên Du
	STT 
	Hạng mục công trình quy hoạch
	Diện tích quy hoạch (ha)
	Địa điểm (đến cấp xã)

	I
	Đất nông nghiệp
	
	

	I.1
	Đất trồng cây hàng năm khác
	
	

	1
	Quy hoạch đất trồng hoa cây cảnh khu Cửa Lai, Cửa Đa
	2,00
	Đại Đồng

	2
	Quy hoạch khu rau hoa cây cảnh Phú Lâm
	27,00
	Phú Lâm

	I.2
	Đất trồng cây lâu năm
	
	

	3
	Quy hoạch trồng cây ăn quả
	80,50
	Việt Đoàn

	I.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	
	

	4
	Khu nuôi trồng thủy sản tập trung dọc đê sông Đuống Cảnh Hưng
	15,88
	Cảnh Hưng

	5
	Quy hoạch đất nuôi trồng thủy sản thôn Chè xã Liên Bão
	0,40
	Liên Bão

	6
	Quy hoạch nuôi trồng thủy sản Đồng Nguyễn dưới
	5,00
	Hiên Vân

	7
	Khu nuôi trồng thủy sản tập trung khu Đồng Nghè Tiên Cảnh Hưng
	15,96
	Cảnh Hưng

	8
	QH đất nuôi trồng thủy sản
	7,60
	Nội Duệ

	9
	Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp VAC Minh Đạo
	26,10
	Minh Đạo

	I.4
	Đất nông nghiệp khác
	
	

	10
	Quy hoạch các điểm tập kết nông sản Cảnh Hưng
	0,50
	Cảnh Hưng

	11
	Chuyển đổi mô hình kinh tế thôn Thượng xã Cảnh Hưng
	1,50
	Cảnh Hưng

	12
	QH đất nông nghiệp khác Liên Bão
	1,00
	Liên Bão

	13
	Dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế VAC thôn Hoài Trung
	0,40
	Liên Bão

	14
	Chuyển đổi mô hình kinh tế thôn Dọc xã Liên Bão
	0,14
	Liên Bão

	15
	Chuyển đổi mô hình kinh tế thôn Hoài Thị
	2,92
	Liên Bão

	16
	Chuyển đổi mô hình kinh tế khu Cầu Vồng thôn Hoài Thị
	0,56
	Liên Bão

	17
	Đất nông nghiệp khác thôn Lương
	11,00
	Tri Phương

	18
	Trang trại chăn nuôi thôn Đinh
	2,00
	Tri Phương

	19
	Dự án mô hình KT VAC khu Rày, thôn Đinh
	2,70
	Tri Phương

	20
	Dự án mô hình KT VAC Khu Chiên Chính, thôn Đinh
	1,20
	Tri Phương

	21
	Quy hoạch kinh tế trang trại
	58,14
	Phú Lâm

	22
	Khu chăn nuôi tập trung TT Lim
	2,80
	TT Lim

	23
	Chuyển đổi mô hình kinh tế thôn Lũng Sơn, TT Lim
	2,00
	TT Lim

	24
	Chuyển đổi mô hình kinh tế thôn Nội xã Hiên Vân (tại 2 điểm)
	11,70
	Xã Hiên Vân

	25
	QH khu đất nông nghiệp khác TT Lim
	0,85
	TT Lim

	26
	QH đất nông nghiệp khác Phật Tích
	1,58
	Phật Tích

	27
	Dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp Khu đồng trạm bơm thôn Ngô Xá, xã Phật Tích, huyện Tiên Du
	0,34
	Phật Tích

	28
	QH khu VAC xã Việt Đoàn
	15,20
	Việt Đoàn

	29
	Chuyển mục đích sang đất nông nghiệp khác (VAC) Các Chúc thôn Rền
	3,50
	Cảnh Hưng

	30
	Dự án mô hình trang trại VAC Đồng Bãi thôn Trung
	22,70
	Cảnh Hưng

	31
	Dự án mô hình trang trại VAC Đồng Bãi thôn Rền
	32,56
	Cảnh Hưng

	32
	Dự án mô hình trang trại VAC Đồng Bãi Bồi Ngoài thôn Nghĩa Chỉ
	19,80
	Minh Đạo

	33
	Dự án mô hình trang trại VAC Đồng Nội Trùng Nam thôn Nghĩa Chỉ
	4,00
	Minh Đạo

	34
	Dự án mô hình trang trại VAC Đồng Cửa Chùa, Ngạt Kéo thôn Nghĩa Chỉ
	2,08
	Minh Đạo

	35
	Dự án mô hình trang trại VAC  thôn Nghĩa Chỉ
	3,80
	Minh Đạo

	36
	Dự án mô hình trang trại VAC Đồng Bãi ô tô thôn Nghĩa Chỉ
	4,02
	Minh Đạo

	36
	 
	
	

	37
	Dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế VAC (Nông nghiệp CN cao của công ty Minh Lý
	9,50
	Xã Việt Đoàn

	39
	Dự án chuyển đổi cơ cấu kinh tế vườn ao thôn Dương Húc
	1,60
	Đại Đồng

	40
	Khu chăn nuôi tập trung Minh Đạo
	2,00
	Minh Đạo

	41
	Chuyển đổi mô hình kinh tế thôn Nghĩa Chỉ xã Minh Đạo
	5,00
	Minh Đạo

	II
	Đất phi nông nghiệp
	
	

	II.1
	Đất quốc phòng
	
	

	42
	Ban chỉ huy quân sự huyện Tiên Du
	3,00
	TT Lim

	43
	Trụ sở quân sự xã Nội Duệ
	0,10
	Nội Duệ

	II.2
	Đất an ninh
	
	

	44
	Trụ sở Công an huyện Tiên Du
	2,00
	

	44
	Phòng Cảnh sát PCC&CC  số 2
	1,00
	

	45
	Khu phụ trợ, dịch vụ hậu cần, kỹ thuật của Bộ Công an
	58,00
	Liên Bão

	46
	Nhà tạm giữ
	1,15
	TT Lim

	47
	Trụ sở công an xã Đại Đồng
	0,10
	Đại Đồng

	48
	Trụ sở công an xã Hoàn Sơn
	0,10
	Hoàn Sơn

	49
	Trụ sở đóng quân và bến neo đậu tàu, xuồng Thuỷ đoàn 1
	0,30
	Tân Chi

	50
	Trụ sở công an xã Liên Bão
	0,10
	Liên Bão

	51
	Trụ sở công an xã Nội Duệ
	0,10
	Nội Duệ

	52
	Trụ sở công an xã Phú Lâm
	0,10
	Phú Lâm

	53
	Trụ sở công an xã Tân Chi
	0,10
	Tân Chi

	54
	Trụ sở công an xã Tri Phương
	0,10
	Tri Phương

	55
	Trụ sở công an xã Việt Đoàn
	0,10
	Việt Đoàn

	56
	Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
	13,40
	Việt Đoàn

	II.3
	Đất khu công nghiệp
	
	

	57
	Mở rộng khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn Sơn giai đoạn 2
	96,79
	Hoàn Sơn, Phật Tích, Tri Phương

	58
	Khu CN VSIP Bắc Ninh giai đoạn 2, đợt 2
	79,94
	Đại Đồng

	59
	Khu CN Nam Sơn - Hạp Lĩnh (IGS)
	176,89
	Hiên Vân, Lạc Vệ

	60
	Khu CN VSIP Bắc Ninh giai đoạn 3
	45,00
	Đại Đồng

	61
	Khu CN VSIP Bắc Ninh giai đoạn 4
	11.70
	Đại Đồng

	II.4
	Đất cụm công nghiệp
	
	

	62
	DA XD nhà máy xử lý nước thải tại Cụm CN Phú Lâm
	1,25
	Phú Lâm

	63
	DA XD và kinh doanh hạ tầng KT  Cụm CN Phú Lâm
	8,70
	Phú Lâm

	64
	Mở rộng cụm công nghiệp làng nghề Phú Lâm (đợt 2)
	2,20
	Phú Lâm

	65
	Mở rộng cụm CN Phú Lâm
	15,84
	Phú Lâm

	II.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	
	

	66
	Khu thương mại dịch vụ thuộc khu trung tâm xã Lạc Vệ
	0,99
	Lạc Vệ

	67
	Dự án cắm biển chỉ dẫn, quảng bá giới thiệu làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh
	0,03
	TT Lim

	68
	Khu thương mại dịch vụ tổng hợp văn hóa truyền thống
	1,40
	Lạc Vệ

	69
	Xây dựng khu TMDV Khu Đồng Xá
	10,20
	Lạc Vệ

	70
	Dự án xây dựng khách sạn và khu dịch vụ thương mại xã Lạc Vệ
	3,50
	Lạc Vệ

	71
	Khu thương mại dịch vụ, giới thiệu sản phẩm, thủ công mỹ nghệ  ( Công ty Duy Linh) xã Lạc Vệ 
	3,00
	Lạc Vệ

	72
	Đất TMDV thôn Hộ Vệ
	5,35
	Lạc Vệ

	73
	Đất TMDV để xây dựng 2 trường, 4 hồ, nghĩa địa
	3,00
	Lạc Vệ

	74
	Đất TMDV để xây dựng 2 trường, 4 hồ, nghĩa địa Xuân Hội
	8,80
	Lạc Vệ

	75
	Xây dựng khu TMDV Khu Đầm Cụt
	11,80
	Lạc Vệ

	76
	Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và DVTM Thịnh Cường
	0,50
	Tân Chi

	77
	Trụ sở và văn phòng gia dịch cty Vững Bền
	2,50
	Tân Chi

	78
	Trung tâm thương mại tổng hợp (Cty cp xây dựng Tiên Du)
	1,80
	TT Lim

	79
	Trung tâm thương mại
	0,10
	Xã Tri Phương

	80
	Khu TM trong khu ĐT mới
	0,60
	TT Lim

	81
	Khu TM trong khu HC mới
	0,82
	TT Lim

	82
	Bãi đỗ xe, trạm kinh doanh xăng dầu, khu dịch vụ tổng hợp phục vụ KCN của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tràng An
	0,30
	Nội Duệ

	83
	Khu thương mại dịch vụ xã Nội Duệ 
	2,97
	Nội Duệ

	84
	Cửa hàng xăng dầu Nội Duệ
	0,40
	Nội Duệ

	85
	Khu thương mại - dịch vụ xã Việt Đoàn
	2,00
	Việt Đoàn

	86
	Khu thương mại dịch vụ (sau bãi đỗ xe vào chùa Phật Tích)
	4,30
	Phật Tích

	87
	Khu thương mại dịch vụ thôn Vĩnh Phú (Cạnh cây xăng dầu)
	1,10
	Phật Tích

	88
	Khu thương mại dịch vụ (phía trước đài tượng niệm, thôn Phật Tích)
	0,76
	Phật Tích

	89
	Trạm dừng nghỉ trên QL 1A thôn Hoài Trung
	1,30
	Liên Bão

	90
	Công trình nhà ăn uống và văn phòng giao dịch của Công ty cổ phần XD và TM Hùng Cường
	0,90
	Liên Bão

	91
	Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ TM tiện ích của xí nghiệp xây dựng Hạp Lĩnh
	1,00
	Liên Bão

	92
	Dự án ĐTXD khu trung tâm thương mại dịch vụ tại thôn Dương Húc
	0,60
	Đại Đồng

	93
	Quy hoạch trung tâm thương mại
	2,00
	Đại Đồng

	II.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	
	

	94
	Trung tâm nghiên cứu và phát triển giống gia súc, gia cầm DABACO
	4,60
	Lạc Vệ

	95
	DA Trung tâm đào tạo nghề DaBaCo
	10,00
	Lạc Vệ

	96
	Dự án mở rộng XN chăn nuôi trồng thủy sản DABACO
	1,00
	Lạc Vệ

	97
	Dự án mở rộng XN chăn nuôi trồng thủy sản DABACO (bổ sung)
	0,37
	Lạc Vệ

	98
	Dự án mở rộng Nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm
	5,00
	Lạc Vệ

	99
	Dự án XD nhà máy sản xuất con giống gia cầm ứng dụng công nghệ cao
	6,80
	Lạc Vệ

	100
	XD Xí nghiệp gà giống hậu bị siêu trứng
	2,36
	Lạc Vệ

	101
	Dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu, bãi đỗ xe và DVTM tiện ích
	0,50
	Lạc Vệ

	102
	Nhà máy giết mổ lợn DABACO
	10,00
	Lạc Vệ

	103
	Kinh doanh tổng hợp xăng dầu, vật liệu xây dựng, trạm dừng đỗ xe
	2,00
	Việt Đoàn

	104
	Công trình nhà ăn uống, văn phòng giao dịch của Công ty CP xây dựng và TM Hùng Cường
	0,90
	Liên Bão

	105
	Cửa hàng xăng dầu và dịch vụ thương mại tiện ích xã Liên Bão
	0,56
	Liên Bão

	106
	Mở rộng dự án xây dựng trạm dừng nghỉ xe đường dài
	0,80
	Liên Bão

	107
	Cửa hàng xăng dầu, dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn (mở rộng) của Xí nghiệp xây dựng Phật Tích
	0,60
	Phật Tích

	108
	Bổ sung quy hoạch khu thương mại - dịch vụ xã Tân Chi
	15,00
	Tân Chi

	109
	Xây dựng, mở rộng dự án cảng bốc xếp hàng hóa xã Tân Chi (DABACO)
	3,00
	Tân Chi

	110
	Cty Dabaco (Khu chăn nuôi gia súc, gia cầm công nghệ cao)
	19,00
	Cảnh Hưng

	111
	Cụm dịch vụ tiểu thủ công nghiệp làng nghề
	7,00
	Hiên Vân

	112
	Cụm CN-TTCN làng nghề (khu 1)
	2,20
	TT Lim

	113
	Khu TTCN, làng nghề (khu 2)
	8,45
	TT Lim

	114
	Dự án XD xưởng sản xuất lắp giáp loa đài, âm ly, đồ điện tử( đợt 2)
	0,50
	TT Lim

	115
	Khu giết mổ CBTP và cơ khí sửa chữa
	5,10
	TT Lim

	116
	Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh Cầu Giai
	0,25
	Đại Đồng

	117
	Khu dịch vụ làng nghề
	8,82
	Đại Đồng

	118
	 Quy hoạch đất dịch vụ làng nghề Đồng Hậu
	3,46
	Đại Đồng

	119
	 Quy hoạch đất dịch vụ làng nghề Đồng Đếm Cầu Bé
	17,40
	Đại Đồng

	120
	DA XD Trạm sử chữa, bảo hành xe ô tô, bãi đỗ xe tại thôn Dương Húc
	1,40
	Đại Đồng

	121
	DA XD trung tâm thương mại khu Chùa Ó tại thôn Dương Húc
	0,06
	Đại Đồng

	122
	DA xây dựng khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, kinh doanh gia công màng mỏng, thanh cửa nhựa.
	4,00
	Đại Đồng

	123
	DA xây dựng khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, kinh doanh; gia công bulong, kết cấu thép tại Khu dịch vụ làng nghề xã Đại Đồng, huyện Tiên Du.
	2,00
	Đại Đồng

	124
	DA xây dựng trưng bày và giới thiệu sản phẩm kinh doanh sản xuất bao bì.
	1,97
	Đại Đồng

	125
	DA xây dựng khu trưng bày giới thiệu sản phẩm kinh doanh sản xuất đồ gỗ.
	3,00
	Đại Đồng

	126
	DA xây dựng khu giới thiệu sản phẩm, kinh doanh sản xuất đồ gỗ công nghiệp.
	2,00
	Đại Đồng

	127
	DA Xưởng công nghiệp phụ trợ (Công ty TNHH Thanh Quỳnh)
	3,00
	Đại Đồng

	128
	DA Xưởng công nghiệp phụ trợ (công ty TNHH Mai Phương)
	8,30
	Đại Đồng

	129
	DA Xưởng công nghiệp phụ trợ (công ty TNHH Anh Sơn)
	2,00
	Đại Đồng

	130
	DA Xưởng công nghiệp phụ trợ (công ty TNHH thương mại vận tải Trọng Tín)
	2,30
	Đại Đồng

	131
	DA Xưởng công nghiệp phụ trợ (công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Cường)
	2,00
	Đại Đồng

	132
	DA Xưởng công nghiệp phụ trợ (công ty TNHH Lưu Gia Bắc Ninh)
	3,50
	Đại Đồng


	133
	DA Xưởng công nghiệp phụ trợ (công ty TNHH thời đại MĐKH)
	2,00
	Đại Đồng

	134
	Nhà máy nước cho khu CN Tiên Sơn
	0,33
	Hoàn Sơn

	135
	Khu TTCCN - Làng nghề
	8,05
	Lạc Vệ

	II.7
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	
	

	II.7.1
	 Đất giao thông
	
	

	136
	Bến khách ngang sông
	1,00
	Cảnh Hưng

	137
	Đường 276 kéo dài đi Cảnh Hưng
	0,97
	Cảnh Hưng

	138
	DA ĐTXD công trình, cải tạo nâng cấp QL 1A đoạn Hà Nội Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT
	6,25
	TT Lim, Nội Duệ, Liên Bão

	139
	Đường HN4
	4,18
	TT Lim

	140
	Đường từ ĐT 287 đi thành phố Bắc Ninh
	5,00
	Xã Hiện Vân, Lạc Vệ, Việt Đoàn

	141
	Đường du lịch Phật Tích giai đoạn II
	0,63
	Phật Tích

	142
	Đường ĐT 1 kéo dài
	6,50
	Liên Bão

	143
	Đường HL6
	4,00
	Liên Bão

	144
	Bách Môn - Lạc Vệ
	4,00
	Hiên Vân, Lạc Vệ

	145
	Đường giao thông liên xã tại thôn Nội
	0,82
	Hiên Vân

	146
	Mở rộng đường TL276
	13,78
	TT Lim, Phú Lâm, Liên Bão, Hiên Vân, Việt Đoàn, Phật Tích, Cảnh Hưng

	147
	DA cải tạo, nâng cấp đường Việt Đoàn- Nghĩa Chỉ
	4,81
	Việt Đoàn-Minh Đạo

	148
	Bổ sung thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo nâng cấp TL 295B địa phận huyện Tiên Du. ( Bổ sung KH 2015)
	4,00
	TT Lim, Nội Duệ

	149
	Mở rộng đường huyện từ TL276- Kênh tiêu Nội Duệ
	3,10
	Thị trấn Lim

	150
	Bổ sung thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo nâng cấp QL 38 địa phận huyện Tiên Du. ( Bổ sung KH 2015)
	1,90
	Lạc Vệ, Tân Chi

	151
	Trạm thu phí QL38 xã Tân Chi
	1,09
	Tân Chi

	152
	Đường gom thuộc quy hoạch khu đào tạo nghiên cứu ứng dụng khao học công nghệ ( tuyến số 1)
	3,56
	TT Lim, Liên Bão

	153
	Đường gom thuộc quy hoạch khu đào tạo nghiên cứu ứng dụng khao học công nghệ( tuyến số 1) ( Bổ sung KH 2015)
	16,6
	TT Lim, Liên Bão

	154
	Cảng Nội Địa
	20,00
	Tân Chi

	155
	Mở rộng đường ZT 01 Ngô Xá - Cổ Miếu
	1,50
	Tân Chi

	156
	Đường dẫn cầu Phật Tích
	3,50
	Xã Phật Tích

	157
	Tỉnh Lộ 277C
	0,78
	Nội Duệ

	158
	Ga Lim
	0,30
	TT Lim

	159
	Quy hoạch bãi đỗ xe TT Lim
	3,00
	TT Lim

	160
	Mở rộng đường từ TL 276 cũ đến TL 276 mới (Thôn Đông Phù, Tam Tảo)
	6,00
	Phú Lâm

	161
	Cải tạo, nâng cấp đường 276 và đường nối từ 276 mới vào khu xử lý chất thải rắn huyện Tiên Du
	24,30
	TT Lim, xã Phú Lâm

	162
	Đường TL276 Lim- thị trấn Chờ
	8,11
	Nội Duệ-Phú Lâm

	163
	Bãi đỗ xe tĩnh Hoàn Sơn
	0,20
	Hoàn Sơn

	164
	Bãi đỗ xe tĩnh Việt Đoàn
	0,50
	Việt Đoàn

	165
	Bến xe khách xã Nội Duệ
	0,30
	Nội Duệ

	166
	Đường giao thông thôn Đinh
	0,20
	Tri Phương

	167
	Đường gom khu ĐT&NC ứng dụng khoa học (Đầu TL276 - Giáp Bắc Ninh)
	5,96
	Liên Bão

	168
	Mở rộng đường phòng chống lụt bão (trục xã)
	1,00
	Cảnh Hưng

	169
	Mở rộng đường liên thôn (trục xã thôn Rền)
	0,14
	Cảnh Hưng

	170
	Hệ thống giao thông trong các khu dân cư QH mới
	95,45
	

	171
	Hệ thống giao thông trong các khu QH đô thị
	63,51
	

	II.7.2
	 Đất thủy lợi
	
	

	172
	Dự án cấp nước tập trung cụm xã Tri Phương - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	0,74
	Tri Phương

	173
	Trạm bơm Tri Phương II huyện Tiên Du
	17,50
	Tri Phương

	174
	Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu chính trạm bơm Tri Phương
	7,89
	Tri Phương, Đại Đồng

	175
	Hệ thống cấp nước KCN Tiên Sơn
	0,03
	Xã Hoàn Sơn, Tri Phương

	176
	Dự án Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015 tỉnh Bắc Ninh
	0,78
	Phú Lâm

	177
	Trạm bơm tăng áp xã Phú Lâm
	0,13
	Phú Lâm

	178
	DA Xử lý ngay sạt lở bờ bãi sông kè rền đê Bối xã Cảnh Hưng
	1,00
	Xã Cảnh Hưng

	179
	Hệ thống cấp nước cho KCN Tiên Sơn
	0,33
	Hoàn Sơn

	180
	Xây dựng kênh thủy lợi 
	0,001
	Hoàn Sơn

	181
	Trạm bơm Phú Lâm 3
	0,03
	Phú Lâm

	182
	Công trình cải tạo, nâng cấp trạm bơm Phú Lâm 1
	1,50
	Phú Lâm

	183
	Dự án đầu tư xây dựng Trạm bơm cao áp tại xã Lạc Vệ
	2,20
	Lạc Vệ

	184
	Kênh tưới Cổ Miếu, Phúc Nghiêm, Phật Tích, Ngô Xá
	11,03
	Phật Tích

	185
	Hệ thống thoát nước trong các khu dân cư mới, khu đô thị và khu công nghiệp…
	56,09
	

	II.7.3
	 Đất công trình năng lượng
	
	

	186
	Phân phối hiệu quả - DEP giai đoạn 2 tỉnh Bắc Ninh
	0,10
	Việt Đoàn

	187
	Đường dây điện 500/220KV Bắc Ninh II - Phố Nối
	1,90
	Lạc Vệ, Tân Chi

	188
	Chống quá tải đường dây 35kV 373-E74 đi Thuận Thành
	0,02
	Minh Đạo

	189
	Chống quá tải lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Tiên Du
	0,02
	Minh Đạo

	190
	Đường dây điện 500/220KV Hiệp hòa - Phố Nối kết hợp ĐZ 220Kv Hiệp Hòa- Long Biên (Bổ sung KH 2015)
	0,55
	Hoàn Sơn, Phật Tích, Tri Phương, Cảnh Hưng

	191
	Dự án xây dựng đường dây 110Kv Thuận Thành- Phù Chẩn- Tiên Sơn
	0,83
	Tri Phương, Cảnh Hưng

	192
	Dự án xây dựng Trạm biến áp 110Kv Phù Chẩn và nhánh rẽ
	0,03
	Lạc Vệ

	193
	Dự án xây dựng đường dây 110Kv Bắc Ninh- Tiên Sơn
	0,13
	Nội Duệ

	194
	Dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn Miền Bắc giai đoạn 2 vốn vay của KFW
	0,04
	Liên Bão

	195
	Dự án đấu nối 110KV sau TBA 220KV Bắc Ninh 2
	0,20
	TT Lim, Liên Bão

	196
	Dự án xây dựng đường dây 22KV kết nối mạch vòng lộ 487 E27.8 và 489 E27.8
	0,04
	Phú Lâm

	197
	XD ĐZ 110KV Thuận thành, Phù Chẩn- Tiên Sơn
	0,83
	huyện Tiên Du

	198
	Cải tạo ĐZ 110Kv  176 Đông Anh- Võ Cường- Yên Phong
	0,03
	Xã Phú Lâm, TT.Lim

	199
	Nhánh rã TBA 110Kv Võ Cường
	0,12
	Thị trấn Lim

	200
	Chống quá tải lưới điện trung, hạ thế khu vực huyện Tiên Du
	0,18
	Tiên Du

	201
	Nâng cấp điện áp vận hành đường dây 10Kv lộ 971 trung gian chờ lên 22kv và 35kv để xóa mấy biến áp T1 
	0,01
	Xã Phú Lâm

	202
	Đường dây 110kV từ trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 2 đến VT75
	0,65
	Tri Phương, Phật Tích, Cảnh Hưng, Minh Đạo, Việt Đoàn, Hiên Vân, Lạc Vệ, Liên Bão

	203
	Đường dây điện 500/220KV Hiệp hòa - Đông Anh- Bắc Ninh II
	0,77
	Xã Hoàn Sơn, Tri Phương, Phật Tích, Cảnh Hưng

	204
	Nâng cao năng lực truyền tải ĐZ 110 kV Bắc Ninh - Đông Anh và nhánh rẽ Tiên Sơn
	0,14
	TT Lim, Phú Lâm, Liên Bão, Hoàn Sơn

	205
	Nâng cao năng lực truyền tải ĐZ 110 kV nhánh rẽ Võ Cường
	0,77
	TT Lim

	206
	Nâng cấp điện áp vận hành đường dây 10Kv lộ 971 trung gian chờ lên 22kv và 35kv để xóa máy biến áp T1 
	0,01
	Xã Phú Lâm

	207
	Dự án xây dựng xuất tuyến 22KV sau trạm 110Kv Phù Chẩn(E27,8) CQT cho ĐZ 483 E27,8 và CQT lưới điện 0,4Kv khu vực xã Phật Tích và Tri Phương 
	0,08
	Xã Phật Tích; Tri Phương

	208
	Quy hoạch 3 trạm biến áp tại Vĩnh Phục, Giới Tế và Ân Phú
	0,03
	Phú Lâm

	209
	TBA 220kV Bắc Ninh 2 ( KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn)
	5,00
	Đại Đồng-Hoàn Sơn

	210
	TBA 110kV Đại Đồng - Hoàn Sơn
	0,50
	Đại Đồng-Hoàn Sơn

	211
	TBA 110kV Tân Chi
	0,50
	Tân Chi

	212
	TBA phân phối huyện Tiên Du
	0,26
	TT Lim

	213
	Ðường dây trung áp huyện Tiên Du
	14,93
	Phú Lâm, Lạc Vệ

	214
	Ðường dây hạ áp huyện Tiên Du
	26,64
	Phú Lâm, Lạc Vệ, Việt Đoàn, Phật tích, Minh Đạo, Cảnh Hưng

	215
	Đường dây 220 kV Bắc Ninh 2 - Phù Chẩn
	0,73
	Liên Bão

	216
	Đường dây 220 kV Bắc Ninh 2 - Đại Đồng
	2,25
	Đại Đồng

	217
	Ðường dây nhánh rẽ Tân Chi
	1,05
	Tân Chi

	218
	Nhà trực vận hành Điện lực đội sản xuất 1
	0,02
	TT Lim

	II.7.4
	 Đất công trình bưu chính viễn thông
	
	

	219
	Trụ sở Viễn thông huyện Tiên Du
	0,47
	TT Lim

	220
	Bưu điện văn hóa xã Hiên Vân
	0,02
	Hiên Vân

	221
	Bưu điện văn hóa xã Tri Phương
	0,02
	Tri Phương

	222
	Bưu điện văn hóa xã Minh Đạo
	0,02
	Minh Đạo

	223
	Bưu điện văn hóa xã Việt Đoàn
	0,02
	Việt Đoàn

	II.7.5
	 Đất cơ sở văn hóa
	
	

	224
	Nhà chứa quan họ thị trấn Lim
	0,07
	TT Lim

	225
	Công viên cây xanh khu TT hành chính huyện
	4,43
	TT Lim

	226
	Trung tâm văn hóa, công viên, hồ nước cảnh quan
	6,93
	TT Lim

	227
	Đất CVCX khu đô thị mới Tiên Du
	2,35
	TT Lim

	228
	Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh thế giới Phật Tích và nông nghiệp công nghệ cao
	34,22
	Phật Tích

	II.7.6
	 Đất cơ sở y tế
	
	

	229
	Trạm y tế xã Cảnh Hưng
	0,06
	Cảnh Hưng

	230
	Trạm y tế xã Nội Duệ
	0,28
	Nội Duệ

	231
	Trạm y tế xã Hoàn Sơn
	0,30
	Hoàn Sơn

	232
	QH Trạm y tế xã Minh Đạo
	0,13
	Minh Đạo

	233
	Trạm y tế xã Tri Phương
	0,06
	Tri Phương

	234
	MR Trạm y tế xã Liên Bão (Thôn Hoài Thượng)
	0,10
	Liên Bão

	
	Bệnh viện đa khoa Quốc Tế
	9,8
	Lac Vệ, Tân Chi

	II.7.7
	 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	
	

	235
	Mở rộng trường THPT Nguyễn Đăng Đạo
	0,20
	TT Lim

	236
	QH trường THCS Phật Tích
	1,60
	Phật Tích

	237
	QH mới trường mầm non Phật Tích
	0,80
	Phật Tích

	238
	Trường THCS chất lượng cao Tiên Du tại xã Liên Bão
	2,02
	Liên Bão

	239
	Trường mầm non thôn Đông
	0,36
	Xã Hoàn Sơn

	240
	Trường mầm non Núi Móng
	0,53
	Xã Hoàn Sơn

	241
	Mở rộng trường mầm non 1 xã Đại Đồng
	0,50
	Đại Đồng

	242
	Trường ĐH Bách Khoa cơ sở II 
	30,05
	Hiên Vân

	243
	Trường Đại học tổng hợp Bắc Ninh (Làng Đại Học II)
	57,22
	Lạc Vệ

	244
	Trường trung cấp nghề Bắc Ninh xã Lạc Vệ
	3,16
	Lạc Vệ

	245
	Trường trung cấp nghề Dabaco xã Lạc Vệ
	1,31
	Lạc Vệ

	246
	Học viện phụ nữ xã Lạc Vệ
	1,50
	Lạc Vệ

	247
	Xây dựng mới trường tiểu học Lạc Vệ 2
	1,00
	Lạc Vệ

	248
	Xây dựng mới trường mầm non thôn  Nội Viên
	0,40
	Lạc Vệ

	249
	Trường ĐH dân lập Phương Đông (Làng Đại Học II)
	30,00
	Tân Chi

	250
	Trường trung cấp KTKT dược Tuệ Tĩnh xã Tân Chi
	30,14
	Tân Chi

	251
	Mở rộng Trường Trung học cơ sở, trường tiểu học xã Tri Phương 
	0,80
	Tri Phương

	252
	Trường mầm non Khu 1 - thôn Khám
	0,25
	Hiên Vân

	253
	Trường mầm non Khu 2 - thôn Na
	0,85
	Hiên Vân

	254
	Trường mầm non thôn Đinh
	0,70
	Tri Phương

	255
	Trường mầm non thôn Lương + thôn Giáo 
	0,70
	Tri Phương

	256
	Mở rộng trường Tiểu học + THCS xã Cảnh Hưng
	0,70
	Cảnh Hưng

	257
	Trường mầm non Nội Duệ (thôn Lộ Bao)
	0,45
	Nội Duệ

	258
	Mở rộng trường tiểu học
	0,70
	Nội Duệ

	259
	Trường mầm non Tân Chi 
	1,20
	Tân Chi

	260
	Mở rộng trường THCS Phú Lâm
	0,70
	Phú Lâm

	261
	Trường cao đẳng KTKT Đại Việt tại KĐT 
	0,42
	TT Lim

	262
	Qh trường mầm non Lũng Giang
	0,70
	TT Lim

	263
	Mở rộng trường tiểu học Phú Lâm 1 (tại thôn Tam Tảo)
	0,20
	Phú Lâm

	264
	Mở rộng trường mầm non Phú Lâm 3 Tam Tảo)
	0,90
	Phú Lâm

	265
	Mở rộng trường mầm non Phú Lâm 1
	0,63
	Phú Lâm

	266
	Trường mầm non Hoàn Sơn (núi Bất)
	0,40
	Hoàn Sơn

	267
	Trường mầm non xã Việt Đoàn khu Đông Sơn
	1,00
	Việt Đoàn

	268
	Trường tiểu học + mầm non  số 2
	2,50
	Việt Đoàn

	269
	Mở rộng trường THCS Minh Đạo 
	0,70
	Minh Đạo

	270
	Mở rộng trường tiểu học Minh Đạo 
	0,54
	Minh Đạo

	271
	Trường THCS Lạc Vệ
	2,28
	Lạc Vệ

	272
	Mở rộng trường tiểu học Lạc Vệ 1
	0,18
	Lạc Vệ

	273
	Mở rộng trường mầm non xã Lạc Vệ
	0,75
	Lạc Vệ

	274
	Trường mầm non Liên Bão tại thôn Hoài Trung
	0,40
	Liên Bão

	275
	Quy hoạch trường cấp 1
	0,80
	Hiên Vân

	276
	Quy hoạch trường cấp 2
	0,85
	Hiên Vân

	II.7.8
	 Đất cơ sở thể dục - thể thao
	
	

	277
	Trường đua ngựa
	26,33
	Lạc Vệ

	278
	Đất cơ sở thể dục - thể thao Hiên Vân
	1,20
	Hiên Vân

	279
	Đất cơ sở thể dục - thể thao Cảnh Hưng
	1,20
	Cảnh Hưng

	280
	Đất cơ sở thể dục - thể thao Tri Phương
	1,20
	Tri Phương

	281
	Sân thể thao thôn Lương
	0,71
	Tri Phương

	282
	Đất cơ sở thể dục - thể thao Nội Duệ
	0,70
	Nội Duệ

	283
	QH sân TT thôn Lộ Bao
	0,35
	Nội Duệ

	284
	QH sân thể thao thôn Chi Đống Tân Chi
	0,40
	Tân Chi

	285
	Đất cơ sở thể dục - thể thao Phú Lâm
	1,20
	Phú Lâm

	286
	Đất cơ sở thể dục - thể thao Đại Đồng
	1,20
	Đại Đồng

	287
	Đất cơ sở thể dục - thể thao Việt Đoàn
	1,20
	Việt Đoàn

	288
	Đất cơ sở thể dục - thể thao Minh Đạo
	1,20
	Minh Đạo

	289
	Đất cơ sở thể dục - thể thao Phật Tích
	1,20
	Phật Tích

	290
	Đất cơ sở thể dục - thể thao Lạc Vệ
	1,03
	Lạc Vệ

	291
	Đất cơ sở thể dục - thể thao Liên Bão
	0,57
	Liên Bão

	292
	Sân thể thao thôn Bái Uyên Liên Bão
	0,43
	Liên Bão

	293
	Sân thể thao thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão
	0,30
	Liên Bão

	294
	Sân thể thao thôn Chè, xã Liên Bão
	0,45
	Liên Bão

	295
	Sân thể thao - thôn Dọc Liên Bão
	1,70
	Liên Bão

	296
	Nhà văn hoá, khu vui chơi TDTT thôn Lũng Sơn, thị trấn Lim
	0,70
	TT Lim

	297
	Đất cơ sở thể dục - thể thao Tân Chi
	1,20
	Tân Chi

	298
	QH STT thôn Tử Nê Minh Đạo
	0,20
	Minh Đạo

	II.7.9
	 Đất chợ
	
	

	299
	QH đất chợ xã Tri Phương
	0,30
	Tri Phương

	300
	QH đất chợ xã Hiên Vân
	0,35
	Hiên Vân

	301
	QH đất chợ xã Cảnh Hưng
	0,30
	Cảnh Hưng

	302
	QH đất chợ xã Nội Duệ
	0,30
	Nội Duệ

	303
	QH đất chợ xã Tân Chi
	0,32
	Tân Chi

	304
	Mở rộng chợ Tam Tảo
	0,15
	Phú Lâm

	305
	QH đất chợ xã Đại Đồng
	0,30
	Đại Đồng

	306
	QH đất chợ xã Minh Đạo
	0,10
	Minh Đạo

	307
	Xây dựng chợ An Động và đất đấu giá tạo vốn QSDĐ tạo vốn xây dựng CSHT (Xây dựng chợ An Động)
	1,20
	Lạc Vệ

	308
	QH đất chợ xã Liên Bão
	0,39
	Liên Bão

	309
	Quy hoạch chợ Duệ Đông
	0,25
	TT Lim

	II.8
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	
	

	310
	Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh thế giới Phật Tích và nông nghiệp công nghệ cao
	20,08
	Phật Tích

	II.9
	Đất danh lam thắng cảnh
	
	

	311
	Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh thế giới Phật Tích và nông nghiệp công nghệ cao
	165,70
	Phật Tích

	II.10
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	
	

	312
	Quy hoạch bãi rác thải huyện
	3,00
	Phú Lâm

	313
	Quy hoạch bãi rác thải Minh Đạo
	0,90
	Minh Đạo

	314
	Bãi Tập kết, xử lý rác thôn Cao Đình xã Tri Phương
	2,50
	Tri Phương

	315
	Quy hoạch bãi tập kết, xử lý vật liệu xây dựng xã Phú Lâm
	1,80
	Phú Lâm

	316
	Quy hoạch bãi rác thải Việt Đoàn
	0,72
	Việt Đoàn

	317
	Dự án xây dựng công trình xử lý ô nhiễm môi trường (giai đoạn II)
	0,20
	Tri Phương

	318
	Xây dựng chuyển dịch bãi rác thải sinh hoạt thôn Đinh
	0,20
	Tri Phương

	319
	Quy hoạch bãi rác thải Tân Chi
	0,90
	Tân Chi

	320
	Dự án đầu tư xây dựng điểm tập kết và trung chuyển rác thải thôn Đại Vi, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du
	0,20
	Đại Đồng

	II.11
	Đất ở tại nông thôn
	
	

	321
	Khu đất dân cư dịch vụ xã Liên Bão
	0,50
	Liên Bão

	322
	Điểm dân cư nông thôn và khu văn hóa thể thao tại thôn Dọc
	6,70
	Liên Bão

	323
	Điểm dân cư nông thôn, nhà văn hóa, sân thể dục thể thao thôn Bái Uyên, xã Liên Bão
	3,50
	Liên Bão

	324
	Khu nhà ở DCDV 
thôn Hoà Trung xã Liên Bão
	5,00
	Liên Bão

	325
	Điểm dân cư thôn Hoài Thượng xã Liên Bão
	2,00
	Liên Bão

	326
	DA đất dân cư dịch vụ  Liên Bão
	3,00
	Liên Bão

	327
	DA đất đấu giá tạo vốn XDCSHT Liên Bão
	2,00
	Liên Bão

	328
	Quy hoạch đất ở thôn Bái Uyên-Liên Bão
	1,50
	Liên Bão

	329
	Chuyển mục đích đất xen kẹp-Liên Bão
	3,01
	Liên Bão

	330
	Dự án đất xen kẹp xã Hoàn Sơn (Thôn Núi Móng, làng Móng, núi Bất Lự, làng Bất Lự)
	3,30
	Hoàn Sơn

	331
	Dự án đất xen kẹp xã Hoàn Sơn (thôn Móng, Núi Đông, Đông Lâu)
	3,70
	Hoàn Sơn

	332
	DA đất dân cư dịch vụ và quỹ đất đấu giá tạo vốn XDCSHT Hoàn Sơn
	19,76
	Hoàn Sơn

	333
	Khu đô thị VSIP Bắc Ninh
	9,75
	Hoàn Sơn

	334
	Đấu giá quyền sử dụng đất
	2,00
	Hoàn Sơn

	335
	Dự án hạ tầng kỹ thuật đất xen kẹp (điểm 8 khu công nghiệp chăn nuôi giếng Nấp
	0,83
	Hoàn Sơn

	336
	Dự án đất xen kẹp bổ sung tại thôn Đoài
	1,40
	Hoàn Sơn

	337
	Dự án đất đấu giá Hoàn Sơn (thôn Bất Lự)
	5,00
	Hoàn Sơn

	338
	Đất ở xen kẹp đợt 2 (thôn Móng, Bất Lự)
	1,20
	Hoàn Sơn

	339
	Khu nhà ở tại thôn Ngô Xá và thôn Phật Tích, xã Phật Tích
	8,80
	Phật Tích

	340
	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hồ cảnh quan, trung tâm thôn Phật Tích, quỹ đất tái định cư mở rộng chùa Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du
	1,80
	Phật Tích

	341
	Khu dân cư thôn Phúc Nghiêm và thôn Ngô Xá
	2,40
	Phật Tích

	342
	Dự án đất xen kẹp xã Phật Tích
	4,09
	Phật Tích

	343
	Quy hoạch đất ở hai bên đường ZT 04
	8,80
	Phật Tích

	344
	Dự án ĐTXD khu đất ở đấu giá QSDĐ tạo vốn thôn Phật Tích, xã Phật Tích, huyện Tiên Du
	7,00
	Phật Tích

	345
	Khu đất đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng nông thôn mới xã Tân Chi, huyện Tiên Du
	5,50
	Tân Chi

	346
	Đấu giá đất ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thôn Vân Chung
	7,00
	Tân Chi

	347
	Đấu giá đất xen kẹp tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thôi Chi Trung, Chi Hồ
	1,20
	Tân Chi

	348
	Đất đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thôn Chi Trung
	2,50
	Tân Chi

	349
	Bổ sung đất đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thôn Tư Chi
	6,00
	Tân Chi

	350
	Bổ sung đất đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thôn Chi Hồ
	9,45
	Tân Chi

	351
	Đất dịch vụ khu số 6 Đại Đồng
	4,80
	Đại Đồng

	352
	Đất dịch vụ khu số 2 Đại Đồng
	7,98
	Đại Đồng

	353
	Đất dịch vụ khu số 5 Đại Đồng
	6,48
	Đại Đồng

	354
	Dân cư dịch vụ số 8 Đại Đồng
	3,40
	Đại Đồng

	355
	Dân cư dịch vụ số 9 Đại Đồng
	3,70
	Đại Đồng

	356
	Dân cư dịch vụ số 13 Đại Đồng
	1,37
	Đại Đồng

	357
	Dân cư dịch vụ số 14 Đại Đồng
	5,00
	Đại Đồng

	358
	Dân cư dịch vụ thôn Đại Trung Đại Đồng
	1,80
	Đại Đồng

	359
	Quy hoạch nhà ở xã hội Đồng Cui, Lò Vôi
	4,75
	Đại Đồng

	360
	Quy hoạch đất ở Cửa Tờ
	4,50
	Đại Đồng

	361
	Quy hoạch đất ở đấu giá Đồng Dinh Ngoài
	0,80
	Đại Đồng

	362
	Quy hoạch đất ở Ngã ba Chùa
	0,06
	Đại Đồng

	363
	Quy hoạch đất ở Dộc Mạch
	0,50
	Đại Đồng

	364
	Quy hoạch đất ở sau Cửa Chùa
	0,50
	Đại Đồng

	365
	Quy hoạch đất xen kẹt xã Đại Đồng
	1,60
	Đại Đồng

	366
	DA khu nhà ở xã Hội thôn Dương Húc
	5,00
	Đại Đồng

	367
	Dự án đầu tư xây dựng khu đất ở dấu giá QSDĐ tạo vốn, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du (Thôn đại Chung)
	7,10
	Đại Đồng

	368
	Dự án đầu tư xây dựng khu đất ở dấu giá QSDĐ tạo vốn, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du (Thôn Dương Húc)
	7,20
	Đại Đồng

	369
	Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ xâ Đại Đồng
	4,20
	Đại Đồng

	370
	Dự án xây dựng khu đất đấu giá QSDĐ tạo vốn, xã Đại đồng, huyện Tiên Du
	5,80
	Đại Đồng

	371
	Khu trung tâm thôn Phúc Nghiêm và khu đất ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn, xã Phật Tích
	3,00
	Đại Đồng

	372
	Khu đất dịch vụ dân cư số 10 Đại Đồng
	2,30
	Đại Đồng

	373
	Quy hoạch đất đấu giá đất ở chùa Điều Đại Vi
	4,10
	Đại Đồng

	374
	Quy hoạch đất ở  khu Văn Chỉ
	0,50
	Đại Đồng

	375
	Quy hoạch đất ở cửa làng Đại Trung
	1,18
	Đại Đồng

	376
	Dự án đất xen kẹp xã Phú Lâm
	4,64
	Phú Lâm

	377
	Điểm dân cư nông thôn xã Phú Lâm
	3,10
	Phú Lâm

	378
	Đấu giá đất ở Tam Tảo
	1,00
	Phú Lâm

	379
	Khu dân cư Thôn Đông Phú
	1,50
	Phú Lâm

	380
	Đất ở Khu dân cư Tam Tảo
	2,00
	Phú Lâm

	381
	Đất ở Khu đồng bên Vĩnh Phục
	2,50
	Phú Lâm

	382
	Khu bờ Dứa Thôn An Phú
	2,00
	Phú Lâm

	383
	Đất ở Tam Tảo
	1,20
	Phú Lâm

	384
	Đất ở  cửa đình đội 7 Tam Tảo
	1,00
	Phú Lâm

	385
	Đất ở trường mầm non Tam Tảo
	0,08
	Phú Lâm

	386
	Khu nhà 2 tầng Tam Tảo
	1,00
	Phú Lâm

	387
	Dự án đất xen kẹp xã Việt Đoàn
	5,10
	Việt Đoàn

	388
	DA đất đấu giá tạo vốn XD nông thôn mới xã Việt Đoàn
	9,00
	Việt Đoàn

	389
	DA đất đấu giá tạo vốn XD nông thôn mới xã Việt Đoàn
	5,13
	Việt Đoàn

	390
	Chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp khác sang đất ở (C.ty Cổ phần xây dựng Vạn Xuân)
	2,78
	Việt Đoàn

	391
	Đất xen kẹp Xã Cảnh Hưng
	0,92
	Cảnh Hưng

	392
	Đất đấu giá Cảnh Hưng
	5,00
	Cảnh Hưng

	393
	Đất đấu giá Cảnh Hưng
	2,20
	Cảnh Hưng

	394
	QH đất ở xã Cảnh Hưng
	0,50
	Cảnh Hưng

	395
	QH đất xen kẹp sang đất ở thôn Lộ Bao
	2,34
	Nội Duệ

	396
	QH đất ở xã Nội Duệ
	1,10
	Nội Duệ

	397
	Khu nhà ở xã Nội Duệ, để đấu giá QSD đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
	1,40
	Nội Duệ

	398
	Khu dân cư nông thôn thôn Duệ Khánh, xã Nội Duệ
	1,90
	Nội Duệ

	399
	 Khu dân cư dịch vụ xã Nội Duệ (thôn Đình Cả và thôn Lộ Bao)
	7,80
	Nội Duệ

	400
	Khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nội Duệ (Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh)
	6,75
	Nội Duệ

	401
	Khu dân cư nông thôn thôn Duệ Khánh, xã Nội Duệ
	1,50
	Nội Duệ

	402
	Dự án đầu tư xây dựng trường mầm non, sân vận động, khu nhà ở dân cư xã Hiên Vân
	2,70
	Xã Hiên Vân

	403
	DA đất  xen kẹp Hiên Vân
	1,23
	Hiên Vân

	404
	Dự án đất xen kẹp tại thôn Nội, thôn Na xã Hiên Vân
	9,50
	Hiên Vân

	405
	Đất ở nông thôn xã Hiên Vân
	5,24
	Hiên Vân

	406
	Quy hoạch đất ở đấu giá Thôn Nội
	3,00
	Hiên Vân

	407
	Quy hoạch đất ở thôn  Nội
	0,06
	Hiên Vân

	408
	Quy hoạch đất ở thôn  Nội Viên
	1,00
	Hiên Vân

	409
	Quy hoạch đất ở thôn Khám
	0,05
	Hiên Vân

	410
	Quy hoạch đất ở các thôn
	0,06
	Hiên Vân

	411
	Điểm xen kẹp thôn Xuân Hội, Lạc Vệ
	0,79
	Xã Lạc Vệ

	412
	Dự án xây dựng chợ An Động và đất đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng (Đất đấu giá QSDĐ tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng)
	1,87
	Xã Lạc Vệ

	413
	Khu nhà ở DABACO Lạc Vệ (chuyển mđsdđ từ Xí nghiệp gà Lạc Vệ)
	6,22
	Xã Lạc Vệ

	414
	Khu nhà ở phục vụ tái định cư GPMB xã Lạc Vệ
	4,60
	Xã Lạc Vệ

	415
	Khu trung tâm hành chính xã, trung tâm thương mại, khu đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng xã Lạc Vệ
	5,33
	Lạc Vệ

	416
	Khu đất đấu giá QSD đất tạo vốn xã Lạc Vệ (tại các thôn Nôi Viên, Cây Đèn, Cầu Thông, Đường Tiết
	9,40
	Lạc Vệ

	417
	Chuyển mục đích để đấu giá Quyền SD đất XD CSHT Lạc Vệ
	0,04
	Lạc Vệ

	418
	Đất tái định cư đường Bách Môn An Đông (Khu vườn đẻ)
	0,65
	Lạc Vệ

	419
	Đất tái định cư đường Bách Môn An Đông  
	1,50
	Lạc Vệ

	420
	Đất tái định cư đường Bách Môn An Đông  khu Cầu Thông Xuân Hội
	2,50
	Lạc Vệ

	421
	Đất xen kẹp
	3,97
	Tri Phương

	422
	Đất DCDV xã Tri Phương
	19,50
	Tri Phương

	423
	Đất xen kẹp
	1,23
	Tri Phương

	424
	QH đấu giá đất ở khu làng nghề
	11,47
	Nội Duệ

	425
	Đất xen kẹp xã Minh Đạo
	0,56
	Minh Đạo

	426
	Đất ở đấu giá quyền sử dụng đất thôn Nghĩa Chỉ
	9,50
	Minh Đạo

	427
	Khu đất ở tái định cư và xây dựng nông thôn mới thôn Tử Nê
	2,10
	Minh Đạo

	428
	Đấu giá đất khu Con Quýt
	2,00
	Minh Đạo

	II.12
	Đất ở tại đô thị
	
	

	429
	DA đấu giá tạo vốn XDCSHT tại thôn Lũng Sơn và Lũng Giang
	4,60
	TT Lim

	430
	DA đấu giá tạo vốn XDCSHT( Khu trạm Biến áp trung gian) 
	0,10
	TT Lim

	431
	DCDV thị trấn Lim (VB khảo sát địa điểm số 115/UBND-XDCB ngày 25/01/2008 - đợt 2)
	8,31
	TT Lim

	432
	DCDV thị trấn Lim (VB khảo sát địa điểm số 983/UBND-XDCB ngày 08/7/2008 - đợt 2)
	3,19
	TT Lim

	433
	Đất ở khu dân cư phục vụ GPMB TL 295B (bổ sung KH 2015)
	0,50
	TT Lim

	434
	Đất ở mới tại đô thị mới thị trấn Lim (giai đoạn 1)
	6,91
	TT Lim

	435
	Đất ở mới tại đô thị mới thị trấn Lim (giai đoạn 2)
	4,81
	TT Lim

	436
	Khu Đồng Ngang Nước chảy (từ trường THCS Tiên Du đi Duệ Đông)
	3,00
	TT Lim

	437
	Khu dân cư Cửa Nghè
	1,87
	TT Lim

	438
	Khu dân cư dịch vụ Đồng Sau-Bãi Lán
	1,30
	TT Lim

	439
	 Khu dân cư Đồng Quýt
	1,80
	TT Lim

	440
	Khu dân cư dọc đường sắt xóm Trung
	1,05
	TT Lim

	441
	Khu dân cư Cầu Chiêu + Cửa Đình
	1,84
	TT Lim

	442
	Khu dân cư Đình Hai Xã
	1,30
	TT Lim

	443
	 Khu dân cư dịch vụ thôn Lũng Sơn và thôn Duệ Đông
	4,04
	TT Lim

	444
	Khu Đồng Chuông - Cửa Tây - Ao Vối
	6,60
	TT Lim

	445
	Chuyển mục đích đất xen kẹp
	2,10
	TT Lim

	446
	Quy hoạch đất ở
	1,55
	TT Lim

	II.13
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	
	

	447
	Trụ sở UBND xã Cảnh Hưng
	1,50
	Cảnh Hưng

	448
	XD trụ sở UBND xã Lạc Vệ
	1,20
	Lạc Vệ

	449
	Trụ sở chi cục thuế huyện Tiên Du
	0,35
	TT Lim

	450
	Khu hành chính UBND huyện mới
	5,50
	TT Lim

	451
	Mở rộng UBND Thị trấn Lim
	0,05
	TT Lim

	452
	Mở rộng UBND xã Hiên Vân
	0,10
	Hiên Vân

	453
	Trụ sở UBND xã Tri Phương
	0,30
	Tri Phương

	454
	Trụ sở UBND xã Nội Duệ
	1,50
	Nội Duệ

	455
	Mở rộng trụ sở UBND xã Phú Lâm
	0,45
	Phú Lâm

	456
	Mở rộng trụ sở UBND xã Đại Đồng
	0,10
	Đại Đồng

	457
	Trụ sở UBND xã Việt Đoàn
	0,30
	Việt Đoàn

	458
	Trụ sở UBND xã Liên Bão
	0,30
	Liên Bão

	II.14
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	
	

	459
	DA ĐTXD nhà điều hành sản xuất điện lực Tiên Du thôn Duệ Đông TT Lim
	0,47
	TT Lim

	460
	Xây dựng trụ sở liên cơ quan Trạm bảo vệ thực vật, Trạm thú y, Chi cục Kiểm lâm.
	0,40
	TT Lim

	II.15
	Đất cơ sở tôn giáo
	
	

	461
	Chùa Chi Đống xã Tân Chi
	0,19
	Tân Chi

	462
	Mở rộng chùa Văn Trung xã Tân Chi
	0,27
	Tân Chi

	463
	Quy hoạch hồ Phật Tích (gần nhà văn hóa thôn Phật Tích)
	1,80
	Phật Tích

	464
	Dự án Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và đền thờ Bác Hồ
	2,20
	TT Lim

	465
	Mở rộng chùa Hoài Thị
	0,0237
	Liên Bão

	466
	Xây Dựng chùa Thôn Hoài Thượng
	0,45
	Liên Bão

	467
	Mở rộng chùa thôn Cao Đình
	0,06
	Tri Phương

	468
	Mở rộng chùa Linh Quang
	0,12
	Hoàn Sơn

	469
	Xây dựng chùa Rền
	4,00
	Cảnh Hưng

	II.16
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ 
	
	

	470
	Dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa xã Đại Đồng
	2,50
	Đại Đồng

	471
	Nghĩa địa thôn Hoài Thượng
	1,00
	Liên Bão

	472
	Nghĩa địa thôn Dọc
	0,40
	Liên Bão

	473
	Nghĩa địa thôn Chè
	0,80
	Liên Bão

	474
	Xây dựng nghĩa trang nhân dân các thôn Chi Hồ, Chi Trung, Tư Chi theo hình thức hợp đồng BT
	3,00
	Tân Chi

	475
	Nghĩa trang liệt sỹ chuyển sang khu mới
	0,70
	Phú Lâm

	476
	Nghĩa trang huyện Tiên Du đặt tại xã Cảnh Hưng
	2,50
	Cảnh Hưng

	477
	Thôn Nghĩa Chỉ - xã Minh Đạo
	2,50
	Minh Đạo

	478
	QH nghĩa trang xã Hiên Vân
	1,00
	Hiên Vân

	479
	QH nghĩa trang TT Lim
	5,00
	TT Lim

	480
	Mở rộng nghĩa trang nhân dân
	0,14
	TT Lim

	481
	Khu nghĩa trang xã Phú Lâm
	1,00
	Phú Lâm

	482
	QH nghĩa trang xã Việt Đoàn
	0,45
	Việt Đoàn

	483
	MR nghĩa trang trên địa bàn xã Tri Phương
	1,13
	Tri Phương

	484
	Dự án xây dựng nghĩa trang huyện
	10,00
	Tri Phương

	485
	MR nghĩa trang làng Đông Hoàn Sơn
	0,58
	Hoàn Sơn

	486
	MR nghĩa trang Lạc Vệ
	1,77
	Lạc Vệ

	487
	Dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa xã Phật Tích
	0,20
	Phật Tích

	488
	MR nghĩa trang nhân dân thôn Đình Cả
	0,30
	Nội Duệ

	489
	MR nghĩa trang nhân dân thôn Lộ Bao
	0,30
	Nội Duệ

	490
	MR nghĩa trang nhân dân thôn Duệ Khánh
	0,10
	Nội Duệ

	491
	MR nghĩa trang nhân dân thôn Duệ Nam
	0,10
	Nội Duệ

	II.17
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	
	

	492
	Bãi khai thác và tập kết cát sỏi ven sông xã Cảnh Hưng 
	2,00
	Cảnh Hưng

	493
	Bãi tập kết cát sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng tại xã Cảnh Hưng (Cty TNHH Hoàn Hợp)
	3,49
	Cảnh Hưng

	494
	Bãi tập kết và khai thác đất làm nguyên vật liệu sản xuất gạch ngói 
	35,00
	Minh Đạo

	495
	Bãi tập kết cát sỏi lòng sông và vật liệu xây dựng tại xã Tri Phương huyện Tiên Du (Cty TNHH XD Tri Phương)
	6,60
	Tri Phương

	496
	Dự án bãi tập kết cát sỏi lòng sông (Cty TNHH Nam Đạt)
	1,80
	Tri Phương

	497
	Dự án bãi tập kết cát sỏi lòng sông (Cty TNHH Tuấn Hùng)
	1,60
	Tri Phương

	498
	Quy hoạch đất cho công ty CP vật liệu xây dựng Tân sơn làm gạch không nung
	0,14
	Tri Phương

	499
	Xây dựng nhà máy SX gạch không nung tại xã Tri Phương
	3,80
	Tri Phương

	500
	Bãi Tập kết VLXD thôn Cao Đình
	2,50
	Tri Phương

	501
	Xây dựng bãi tập kết thôn Chi Hồ 
	4,26
	Tân Chi

	502
	Dự án bãi tập kết cát sỏi lòng sông (Cty TNHH một thành viên Hòa Thắng)
	1,60
	Tân Chi

	503
	Dự án bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng (Xí nghiệp XD Hạp Lĩnh)
	2,00
	Tân Chi

	504
	Bổ sung xây dựng bãi tập kết VLXD thôn Chi Trung
	1,85
	Tân Chi

	II.18
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	
	

	505
	Nhà văn hóa thôn Lũng Sơn
	0,20
	TT Lim

	506
	Trung tâm văn hóa thể thao huyện
	6,40
	TT Lim

	507
	Quy hoạch nhà văn hóa Thôn Na
	0,10
	Hiên Vân

	508
	QH NVH thôn Đình Cả (tại trụ sở UBND)
	0,16
	Nội Duệ

	509
	Trung tâm văn hóa xã Tân Chi
	0,60
	Tân Chi

	510
	Trung tâm văn hóa xã Phú Lâm
	0,15
	Phú Lâm

	511
	Trung tâm văn hóa xã Việt Đoàn
	0,15
	Việt Đoàn

	512
	Nhà văn hóa thôn Đông Sơn và thôn Đại Tảo xã Việt Đoàn
	2,00
	Việt Đoàn

	513
	Trung tâm văn hóa xã Minh Đạo 
	0,15
	Minh Đạo

	514
	Trung tâm văn hóa xã Phật Tích
	0,15
	Phật Tích

	515
	Trung tâm văn hóa xã Lạc Vệ
	0,15
	Lạc Vệ

	516
	Trung tâm văn hóa xã Liên Bão
	0,15
	Liên Bão

	517
	QH NVH thôn Bái Uyên xã Liên Bão
	0,33
	Liên Bão

	518
	Nhà văn hóa, sân thể thao thôn Hoài Thượng
	0,70
	Liên Bão

	519
	NVH thôn Chè, xã Liên Bão
	0,45
	Liên Bão

	520
	QH NVH thôn Dọc xã Liên Bão
	0,10
	Liên Bão

	521
	NVH xóm Muồng - Thôn Cao Đình xã Tri Phương
	0,05
	Tri Phương

	522
	NVH xóm Dinh - Thôn Cao Đình xã Tri Phương
	0,05
	Tri Phương

	523
	QH NVH thôn Khám, Nội, Kiều xã Hiên Vân
	0,26
	Hiên Vân

	524
	QH mở rộng NVH các thôn xã Phú Lâm
	1,69
	Phú Lâm

	525
	QH NVH thôn xã Việt Đoàn
	0,20
	Việt Đoàn

	526
	NVH và STT Văn Trung xã Tân Chi
	0,20
	Tân Chi

	527
	QH NVH các thôn xã Tri Phương
	0,64
	Tri Phương

	528
	QH NVH các thôn xã Hoàn Sơn
	2,30
	Hoàn Sơn

	529
	QH NVH các thôn, CV cây xanh khu hành chính xã Đại Đồng
	2,30
	Đại Đồng

	530
	QH NVH các thôn, CV cây xanh xã Lạc Vệ
	4,21
	Lạc Vệ

	531
	Nhà văn hóa Phúc Nghiêm
	0,20
	Phật Tích

	532
	Nhà văn hóa Cổ Miếu
	0,20
	Phật Tích

	533
	MR nhà văn hóa Vĩnh Phúc
	0,06
	Phật Tích

	534
	NVH thôn Đại Vi
	0,80
	Đại Đồng

	535
	NVH thôn Dương Húc
	0,30
	Đại Đồng

	II.19
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	
	

	536
	Quy hoạch đất vui chơi công cộng
	2,20
	TT Lim

	537
	QH cây xanh cảnh quan xã Nội Duệ
	0,31
	Nội Duệ

	538
	Công viên cây xanh, hồ điều hòa Vân Tương
	6,30
	TT Lim


V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
Để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đươc triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, UBND huyện đã xác định 04 nhóm giải pháp chính gồm:

- Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện. 
- Nhóm giải pháp về quản lý Nhà nước về đất đai.

- Nhóm giải pháp về thu hút vốn đầu tư.
- Nhóm giải pháp về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, cải tạo và bảo vệ đất.

VI. KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, kính đề nghị:

- UBND tỉnh và các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phương án được thực hiện.

- UBND tỉnh Bắc Ninh dành cho những nguồn vốn ưu tiên để phương án điều chỉnh hoạch sử dụng đất được hoàn thành. Tạo điều kiện thuận lợi về chính sách, phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài nhằm thực hiện tốt phương án thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.

- Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Du kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt để làm cơ sở thống nhất cho công tác quản lý, sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất trên địa bàn ./.
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